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	PHỤ LỤC VII

	(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
 (Tháng 9/2018)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Số TT
	Đơn vị
	Tên người phải thi hành án
	Địa chỉ của người phải thi hành án 
	Bản án, quyết định (số, ký hiệu, ngày tháng năm, của ...)
	Quyết định thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)
	Nghĩa vụ thi hành án
	Ngày, tháng, năm xác minh gần nhất
	Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Loại nghĩa vụ thi hành án 
	Lý do chưa thi hành
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Điểm a Khoản 1 điều 44a
	Điểm b Khoản 1 điều 44a
	Điểm c Khoản 1 điều 44a
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi cục THADS huyện Bình Liêu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1


	Đặng Văn Ba


	Thôn Nà Cắp,
 xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh
	01/HSST
10/01/2014
TAND
Bình Liêu
	29/QĐ -CCTHADS
17/02/2014

	Nộp lại SQNN: 10.900.000đ.


	Không có tài sản, không có thu nhập.
	 
	 
	 
	04/QĐ -CCTHADS 25/9/2017

	 

	 
	2


	Lâm A Chạu


	Thôn Co Sen,
 xã Hoành Mô, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh
	244/HSPT-QĐ
26/9/2013
TAND
 Tối Cao
	13/QĐ -CCTHA
07/11/2013

	
Án phí HSST: 200.000đ;
Án phí DSST: 1.312.000đ.
Tổng cộng = 1.512.000đ.
	Người phải THA đang đi chấp hành hình phạt tù
 không có tài 
sản để THA
	 
	 
	 
	03/QĐ -CCTHADS
14/8/2015

	 

	 
	3


	Lý Văn Viền


	
Thôn Bản ngày 2, xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh

	03/2012/HSST, ngày 20/4/2012 TAND huyện Bình Liêu
	
42/QĐ-CCTHADS, 24/6/2016


	 Bồi thường công dân: 
14.591.000đ.

	Không có tài sản, không có thu nhập.
	 
	 
	 
	01/QĐ -CCTHADS
06/12/2016


	 

	 
	4



	Nông Thanh Thắng


	Thôn Chè Phạ,      xã Đồng Tâm, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh

	04/2016/HSST, ngày 31/5/2016 TAND huyện Bình Liêu
	46/QĐ-CCTHADS, 11/7/2016


	 Bồi thường công dân: 
106.572.000đ + Lãi suất chậm thi hành án.
	Người phải THA đang đi chấp hành hình phạt tù
 không có tài 
sản để THA
	 
	 
	 
	02/QĐ -CCTHADS
19/12/2016


	 

	 
	5



	Chíu Phúc Tắc



	Thôn Sông Móc B, xã Đồng Văn, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh

	Bản án số 722/2017/HSPT, ngày 16/10/2017 TAND Cấp cao tại Hà Nội
	10/QĐ-CCTHADS, 03/01/2018


	
- Án phí HSST: 200.000đ;
- Truy thu để SQNN: 10.000.000đ.
Tổng cộng = 10.200.000đ.
	Người phải THA đang đi chấp hành hình phạt tù
 không có tài 
sản để THA
	 
	 
	 
	01/QĐ -CCTHADS
22/01/2018


	 

	
	6



	Mạ Thanh Trung 



	Thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, 
huyện Bình Liêu, 
tỉnh Quảng Ninh

	Bản án số 03/2016/HSST, ngày 12/5/2016 TAND huyện Bình Liêu
	47/QĐ-CCTHADS, 11/7/2016


	 Bồi thường công dân: 
23.642.000đ + Lãi suất chậm thi hành án.
	Người phải THA đang đi chấp hành hình phạt tù
 không có tài 
sản để THA
	 
	 
	 
	02/QĐ -CCTHADS
07/9/2018


	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Bình Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2018 
	

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	CHI CỤC TRƯỞNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn XuânDũng
	
	
	
	
	Khúc Văn Phòng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



